
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

SỞ XÂY DỰNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:               /QĐ-SXD  Đồng Nai, ngày         tháng         năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

cho 60 cá nhân (Đợt 17/2026) 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

  ăn     u t   y   ng s   0 20        ngày    tháng 6 năm 20     u t 

s a   i,    sung m t s   i u   a  u t   y   ng s   2 2020      ngày    tháng 

6 năm 2020; 

  ăn    Nghị  ịnh s      202  NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 202    a 

 h nh ph  quy  ịnh  hi ti t m t s   i u và  i n ph p thi hành  u t   y   ng v  

qu n    ho t   ng   y   ng  

 ăn    Nghị  ịnh s      202  NĐ- P ngày 0  th ng   năm 202    a  h nh 

ph  quy  ịnh  hi ti t m t s   i u   a  u t  uy ho  h  ô thị và nông thôn  

  ăn    Nghị  ịnh s      202  NĐ- P ngày  2 th ng   năm 202    a  h nh 

ph  quy  ịnh v  ph n quy n, ph n  ấp trong  ĩnh v   qu n    nhà nướ    a B  

  y   ng  

 Xét Biên   n t ng hợp k t qu    nh gi  năng     hành ngh  ho t   ng   y 

d ng s  17/BB- Đ   N ngày 15 tháng 6 năm 202    a   i  ồng  ét  ấp  h ng 

 hỉ hành ngh  ho t   ng   y   ng  

 Theo    nghị   a  h  tị h   i  ồng  ét  ấp  h ng  hỉ hành ngh  ho t   ng 

  y   ng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều    Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 60 cá nhân theo 

danh sách đính kèm. 

 Điều    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều    Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng xét 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Trƣởng phòng Quản lý chất lƣợng 

xây dựng và các cá nhân có tên trong danh sách đƣợc cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 3; 

- Ban GĐ Sở; 

- Bộ phận CNTT (đăng tải); 

- Lƣu: VT, QLCLXD. (Dũng). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lâm 
 

  



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
(kèm theo  uy t  ịnh s :              Đ-SXD ngày            /             202    a Sở   y   ng) 

STT Họ và tên Năm sinh Số CC/CCCD Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch Cơ sở đào tạo 

Trình độ 

chuyên môn và 

chuyên ngành 

đào tạo 

Lĩnh vực cấp Hạng 

1 HỒ DUY HẢI 01/05/1974 052074000094 03/08/2022 

Cục 

CSQLHC về 

TTXH 

Việt Nam 
Trƣờng Đại học Kiến 

trúc Hà Nội 

Kỹ sƣ xây dựng, 

chuyên ngành 

Xây dựng Dân 

dụng và Công 

nghiệp 

Giám sát thi công xây dựng công 

trình 
II 

2 HÀ VĂN TUẤN 20/08/1987 091087019968 16/11/2022 

Cục 

CSQLHC về 

TTXH 

Việt Nam 
Trƣờng Đại học Công 

Nghệ Sài Gòn 

Kỹ sƣ Kỹ thuật 

công trình – Xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình 
I 

3 NGUYỄN HOA BẰNG 15/10/1974 038074022305 20/08/2022 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học xây dựng 
Hà Nội 

Kỹ sƣ xây dựng 
Cảng – đƣờng thủy. 

Giám sát công tác xây dựng công trình I 

4 BÙI ANH DŨNG 01/06/1983 064083006258 15/09/2022 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam Trƣờng Đại học Đông Á 

Kỹ sƣ công nghệ 

điện – điện tử 
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 

trình 
I 

5 NGUYỄN QUỐC VƢƠNG 18/05/1985 052085016402 08/01/2025 Bộ Công An Việt Nam 
Trƣờng Đại học Kiến trúc 

TP. Hồ Chí Minh 
Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng 
Giám sát công tác xây dựng công trình I 

6 
CHÂU NHAN NGỌC 

TUYỀN 
20/07/1984 080184007178 27/03/2024 

Cục CSQLHC 
về TTXH 

Việt Nam 
Trƣờng Đại học Bách khoa 

TP. Hồ Chí Minh 

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp 
Thiết kế kết cấu công trình I 

7 NGUYỄN THÀNH PHÁT 02/11/1988 052088006526 28/06/2022 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Công nghệ 
TP. Hồ Chí Minh 

Kỹ sƣ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 
Thiết kế kết cấu công trình I 

8 NGUYỄN ANH QUỐC 01/01/1995 056095010112 28/06/2021 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 

Kỹ sƣ công nghệ 
kỹ thuật điện – điện 

tử 

Thiết kế cơ - điện công trình (Hệ 

thống điện) 
I 

9 PHAN HỒNG ANH 01/04/1966 046066001171 27/02/2026 Bộ Công An Việt Nam 
Trƣờng Đại học Khoa học tự 

nhiên TP. Hồ Chí Minh 
Cử nhân Địa chất Khảo sát địa chất công trình I 

10 PHẠM VĂN HUỲNH 17/11/1983 036083000428 18/03/2022 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Bách khoa 

TP. Hồ Chí Minh 
Kỹ sƣ Điện – Điện 

tử 
Thiết kế cơ – điện công trình (Hệ 

thống điện) 
I 



2 

 

11 LÊ THỊ PHƢƠNG THẢO 07/09/1979 087179012200 25/02/2022 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Kiến trúc 

Hà Nội 

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp 

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng I 

12 ĐOÀN MINH TRÍ 12/11/1991 086091008000 04/02/2022 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Kiến trúc 

TP. Hồ Chí Minh 
Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng 
Giám sát công tác xây dựng công trình II 

13 DƢƠNG HIỂN TRUNG 14/04/1988 049088009588 16/09/2021 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Bách khoa - 
Đại học Đà Nẵng 

Kỹ sƣ công nghệ 
Nhiệt - Điện lạnh 

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình 

I 

14 TRƢƠNG TRỌNG TIẾN 20/10/1982 056082009904 28/06/2021 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Công 

nghiệp TP. Hồ Chí Minh 
Kỹ sƣ công nghệ 

điện 
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 

trình 
I 

15 NGUYỄN HOÀNG NHÂN 24/10/1984 079084028436 29/12/2024 Bộ Công An Việt Nam 
Trƣờng Đại học Kỹ thuật 

Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 
Kỹ sƣ kỹ thuật 
điện, điện tử 

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình 

I 

16 HOÀNG ANH TUẤN 22/05/1984 075084017900 14/07/2024 Bộ Công An Việt Nam 
Trƣờng Đại học Kỹ thuật 

Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 

Kỹ sƣ kỹ thuật 

công trình xây 
dựng 

Giám sát công tác xây dựng công trình I 

17 ĐẶNG MINH TÂM 25/10/1986 054086003718 18/03/2026 Bộ Công An Việt Nam 
Trƣờng Đại học Công 

nghiệp TP. Hồ Chí Minh 

Kỹ sƣ công nghệ 

kỹ thuật nhiệt - 

lạnh 

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình 

I 

18 HỒ ĐÌNH VY 18/08/1986 075086006570 26/01/2026 Bộ Công An Việt Nam 
Trƣờng Đại học Giao thông 

Vận tải TP. Hồ Chí Minh 

Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông (Xây 
dựng Cầu đƣờng) 

Giám sát công tác xây dựng công trình I 

19 PHẠM VĂN DŨNG 05/07/1987 042087008384 26/12/2021 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam Trƣờng Đại học Thành Đông 

Kỹ sƣ công nghệ 

kỹ thuật xây dựng 
Giám sát công tác xây dựng công trình II 

         
Thiết kế xây dựng công trình (Kết cấu 

công trình) 
III 

20 PHẠM NGỌC DUY 02/01/2000 075200020414 29/12/2024 Bộ Công An Việt Nam 
Trƣờng Đại học Công Nghệ 

Đồng Nai 
Cử nhân Công 

nghệ kỹ thuật điện 
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình 
III 

21 ĐỖ TRÍ TÀI 05/08/1995 091095005355 25/04/2022 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Kiến trúc 
TP. Hồ Chí Minh 

Kỹ sƣ kỹ thuật xây 
dựng 

Thiết kế xây dựng công trình (Kết cấu 
công trình) 

I 

22 LÊ PHÚ THIỆN 05/03/1993 083093015759 04/11/2022 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Mở TP. Hồ 

Chí Minh 

Kỹ sƣ công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng 

Thiết kế xây dựng công trình (Kết cấu 

công trình) 
I 

23 NGUYỄN VĂN THỊNH 01/01/1991 080091010532 23/08/2022 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Kiến trúc 

TP. Hồ Chí Minh 
Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng 
Thiết kế xây dựng công trình (Kết cấu 

công trình) 
I 

24 TRẦN TRỌNG HÙNG 02/09/1985 040085040205 18/07/2025 Bộ Công An Việt Nam Trƣờng Đại học Liverpool 
Cử nhân kỹ thuật 

dân dụng. 
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng I 
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25 TRẦN MINH HẢI 12/02/1990 052090008376 14/09/2021 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Kiến trúc 

TP. Hồ Chí Minh 
Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng 
Giám sát công tác xây dựng công trình I 

         Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng I 

26 NGUYỄN VĂN PHI 29/11/1978 079078009798 29/11/2021 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 
Kỹ sƣ điện khí hóa 

và cung cấp điện. 
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 

trình 
I 

27 DƢƠNG MINH TIẾN 21/03/1989 001089028389 21/9/2022 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam Trƣờng Đại học Lạc Hồng 

Kỹ sƣ công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng 
Giám sát công tác xây dựng công trình III 

28 TRƢƠNG TRÍ CƢỜNG 17/04/1984 084084000225 02/10/2024 Bộ Công An Việt Nam 
Trƣờng Đại Học Sƣ Phạm 

Kỹ Thuật tp Hồ Chí Minh 
Kỹ sƣ Điện khí hóa 

và cung cấp điện 
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 

trình 
I 

29 
NGUYỄN THANH 

LƢƠNG 
03/02/1975 001075022834 20/04/2023 

Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Giao thông 

Vận tải 

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng (Xây 
dựng cầu đƣờng) 

Thiết kế xây dựng công trình (Công 

trình Đƣờng bộ) 
I 

         Giám sát công tác xây dựng công trình I 

         Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng I 

30 TRỊNH NGỌC HUẤN 
22/05/1980 

 
038080032375 29/11/2021 

Cục CSQLHC 
về TTXH 

Việt Nam 
Trƣờng Đại Học Bán Công 

Tôn Đức Thắng 
Kỹ sƣ Điện – Điện 

tử 
Định giá xây dựng I 

31 HOÀNG ĐỨC THỊNH 02/09/1985 035085002631 12/08/2022 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Tôn Đức 

Thắng 

Kỹ sƣ công nghệ 

kỹ thuật điện – điện 

tử 

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công 

trình 
I 

         
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 

trình 
I 

32 PHẠM VĂN DẦN 10/05/1985 040085029114 13/05/2025 Bộ Công An Việt Nam 
Trƣờng Đại học Giao thông 
Vận tải TP. Hồ Chí Minh 

Kỹ sƣ kỹ thuật xây 
dựng 

Giám sát công tác xây dựng công trình I 

33 
PHẠM VĂN KIM 

 
02/11/1970 079070038721 10/05/2021 

Cục CSQLHC 
về TTXH 

Việt Nam 
Trƣờng Đại học Bách khoa 

TP. Hồ Chí Minh 

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & công 
nghiệp 

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng I 

34 NGUYỄN LƢƠNG DUY 25/03/1994 075094013637 12/08/2021 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Tài nguyên 

và Môi trƣờng TP. Hồ Chí 

Minh 

Kỹ sƣ cấp thoát 
nƣớc 

Thiết kế cơ - điện công trình (Hệ 
thống cấp - thoát nƣớc công trình) 

I 

35 TRẦN NGỌC CƢỜNG 06/08/1996 034096005458 24/06/2022 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Giao thông 

vận tải TP. Hồ Chí Minh 
Kỹ sƣ kỹ thuật điện 

(Điện công nghiệp) 
Thiết kế cơ - điện công trình (Hệ 

thống điện) 
I 

36 LÊ THỊ THANH TRÚC 30/04/1983 080183017923 10/05/2021 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học kiến trúc 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp 

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng I 
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37 HUỲNH VĂN QUANG 14/03/1986 087086022439 10/05/2021 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng công trình I 

38 NGUYỄN THANH TÙNG 18/04/1979 080079000415 17/11/2022 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Mở bán 

công TP. Hồ Chí Minh 
Kỹ sƣ xây dựng Thiết kế kết cấu công trình I 

         Định giá xây dựng I 

39 LÊ QUANG QUÝ 07/7/1992 038092034679 15/08/2022 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam Trƣờng Đại học Lạc Hồng 

Kỹ thuật công trình 

xây dựng 
Thiết kế kết cấu công trình III 

40 PHẠM DƢƠNG KHUÊ 26/10/1982 051082010137 19/08/2022 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Bách khoa 

TP Hồ Chí Minh 

Kỹ sƣ xây dựng 

thủy lợi – thủy điện 

– cấp thoát nƣớc 

Thiết kế cơ - điện công trình (Hệ 

thống cấp - thoát nƣớc công trình) 
I 

41 ĐÀO ĐẠI NGHĨA 24/12/1984 058084000077 18/12/2024 Bộ Công An Việt Nam 
Trƣờng Đại học Tôn Đức 

Thắng 

Kỹ sƣ cấp thoát 
nƣớc và môi trƣờng 

nƣớc 

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 

trình 
I 

42 LÊ ĐỨC AN 27/12/1983 046083000049 26/07/2022 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Giao thông 

Vận tải Hà Nội 

Kỹ sƣ xây dựng 
đƣờng bộ (Xây 

dựng cầu đƣờng) 

Thiết kế xây dựng công trình (Công 

trình Đƣờng bộ) 
I 

         
Thiết kế xây dựng công trình (Công 

trình Cầu) 
I 

         Giám sát công tác xây dựng công trình I 

         Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng I 

43 NGUYỄN MẠNH HÙNG 17/05/1979 001079041592 22/09/2025 Bộ Công An Việt Nam 
Trƣờng Đại học Giao thông 

Vận tải Hà Nội 

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng (Xây 

dựng cầu đƣờng) 

Thiết kế xây dựng công trình (Công 
trình Đƣờng sắt) 

I 

44 NGUYỄN VĂN MÃI 20/04/1984 034084026691 05/3/2024 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Giao thông 

Vận tải Hà Nội 
Kỹ sƣ xây dựng 

cầu – đƣờng bộ 
Thiết kế xây dựng công trình - Công 

trình đƣờng bộ 
II 

         
Thiết kế xây dựng công trình – Công 

trình cầu 
II 

45 TRẦN MINH THI 20/03/1993 052093012919 28/6/2022 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Tôn Đức 
Thắng 

Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông 
Khảo sát địa hình III 

         
Thiết kế xây dựng công trình: Công 

trình đƣờng bộ 
III 

         
Thiết kế xây dựng công trình: Công 

trình cầu 
III 
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46 
NGUYỄN HUỲNH NGỌC 

LOAN 
08/12/1995 074195000099 22/02/2021 

Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Xây dựng 

Miền Tây 

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật tài 
nguyên nƣớc 

Thiết kế cơ - điện công trình (Hệ 

thống cấp - thoát nƣớc công trình) 
III 

         
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 

trình 
III 

47 
NGUYỄN HOÀNG VIỆT 

 
05/09/1993 074093002147 23/04/2021 

Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Bách Khoa 

TP. Hồ Chí Minh 

Kỹ sƣ xây dựng 
Thủy lợi – Thủy 

điện – Cấp thoát 

nƣớc 

Thiết kế xây dựng công trình (Công 

trình Cấp nƣớc - thoát nƣớc) 
II 

 

 
        Giám sát công tác xây dựng công trình II 

48 HỒ THỊ VÂN ANH 24/12/1986 040186029046 12/08/2021 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Giao thông 

Vận tải Tp. Hồ Chí Minh 
Kỹ sƣ Kinh tế xây 

dựng 
Định giá xây dựng I 

49 LÊ THÀNH LUÂN 01/11/1992 042092014218 27/12/2021 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Xây dựng 

Hà Nội 

Kỹ sƣ Kỹ thuật xây 
dựng Công trình 

Giao thông 

Thiết kế xây dựng công trình: Công 

trình Đƣờng bộ 
I 

50 VÕ MINH NHẬT 15/12/1994 040094035314 02/12/2022 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Giao thông 

Vận tải Hà Nội 

Kỹ sƣ Kỹ thuật xây 
dựng Công trình 

Giao thông 

Thiết kế xây dựng công trình: Công 

trình Đƣờng bộ 
I 

51 HOÀNG VIỆT DŨNG 10/05/1986 026086005772 13/04/2026 Bộ Công An Việt Nam 
Trƣờng Đại học Giao thông 

Vận tải Hà Nội 
Kỹ sƣ Xây dựng 

Cầu đƣờng 
Thiết kế xây dựng công trình: Công 

trình Đƣờng bộ 
I 

52 BÙI VĂN PHÚ 17/05/1990 036090001436 27/12/2021 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Giao thông 
Vận tải Hà Nội 

Kỹ sƣ Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông 

Thiết kế xây dựng công trình: Công 
trình Đƣờng bộ 

I 

53 DƢƠNG HOÀI LY 18/01/1976 074076000174 22/02/2021 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Kiến trúc 
TP. Hồ Chí Minh 

Kỹ sƣ xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp 
Giám sát công tác xây dựng công trình I 

54 ĐINH XUÂN QUÝ 17/06/1987 001087045278 08/07/2025 Bộ Công An Việt Nam 
Trƣờng Đại học Bách Khoa 

TP. Hồ Chí Minh 

Kỹ sƣ xây dựng 
Thủy lợi – Thủy 

điện – Cấp thoát 

nƣớc 

Thiết kế xây dựng công trình (Công 

trình Cấp nƣớc - thoát nƣớc) 
II 

         
Thiết kế xây dựng công trình (Công 

trình Thủy lợi, đê điều) 
II 

55 TRỊNH THỊ TUYẾT ANH 18/11/1984 060184005633 13/01/2025 Bộ Công An Việt Nam 
Trƣờng Đại học Điện lực Hà 

Nội 
Kỹ sƣ hệ thống 

điện 
Định giá xây dựng III 

         
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 

trình 
III 
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56 NGUYỄN THỊ KIM OANH 28/07/2001 052301013980 11/02/2026 Bộ Công An Việt Nam 
Trƣờng Đại học Giao thông 

vận tải TP. Hồ Chí Minh 
Cử nhân kinh tế 

xây dựng 
Định giá xây dựng III 

         Giám sát công tác xây dựng công trình III 

57 TRẦN THANH TOÀN 07/05/1977 080077013340 10/07/2021 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Dân lập Văn 

Lang 

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp 

Thiết kế xây dựng công trình (Kết cấu 

công trình) 
I 

         Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng I 

58 PHẠM ĐÌNH THẠC 19/01/1980 091080002507 15/09/2025 Bộ Công An Việt Nam 
Trƣờng Đại học Bách khoa 

TP. Hồ Chí Minh 
Kỹ sƣ Xây dựng Giám sát thi công xây dựng công trình I 

59 PHAN ANH TUỆ 12/09/1970 042070013864 10/05/2021 
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt Nam 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 
Kỹ sƣ công nghệ 

kỹ thuật điện 
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 

trình 
II 

60 PHẠM VĂN VŨ 25/01/1986 042086000710 04/11/2025 Bộ Công An Việt Nam 
Trƣờng Đại học Kiến trúc 

TP. Hồ Chí Minh 
Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng 
Thiết kế xây dựng công trình (Kết cấu 

công trình) 
III 

         Định giá xây dựng II 

         Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II 
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